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MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  7
I/ Nội dung ôn tập:
· Chủ đề 5: Em với gia đình
· Chủ đề 6: Em với cộng đồng
· Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
II/ Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm
1/ Trắc nghiệm: 5 điểm (10 câu trắc nghiệm)
2/ Tự luận: 5 điểm
III/ Một số câu hỏi gợi ý: 
A/ Trắc nghiệm:
Câu 1: Đâu không phải là hoạt động tại gia đình?
A. Lau nhà			B. Rửa bát			C. Nấu cơm		D. Chào cờ
Câu 2: Hoạt động tại gia đình nên được diễn ra vào khi nào để không ảnh hưởng học tập?
A. Khi nghỉ ngơi		B. Khi làm bài tập		C. Khi rảnh rỗi	D. Cả 3 ý trên
Câu 3: Hoạt động gia đình có tác dụng gì?
A. Gắn kết các thành viên trong gia đình			B. Chia rẽ các thành viên trong gia đình
C. Rèn luyện kỹ năng mềm					D. A và C đúng
Câu 3. Em có thể tham gia các hoạt động lao động nào trong gia đình?
A. Giặt quần áo.						B. Dọn dẹp nhà cửa.
C. Rửa bát.							D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 4. Em có đồng tình với cách ứng xử của Nam trong tình huống sau không? Mỗi khi mẹ nhờ Nam làm việc nhà, Nam đều lấy lí do để từ chối. Nam thường nói rằng: "Con không biết làm, khi nào lớn con sẽ làm hết mọi việc".
A. Em đồng tình.				B. Em không đồng tình vì lấy lí do cho sự lười biếng.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.		D. Cả hai đáp án trên đều sai.
Câu 5: Lao động tại nhà thể hiện đức tính gì?
A. Chăm chỉ			B. Trách nhiệm		C. Yêu thương		D. Cả 3 ý trên
Câu 6: Đâu là công việc phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi?
A. Rửa bát			B. Nấu cơm			C. Sửa nguồn điện	D. Cả A và B
Câu 7: Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
A. Tôn trọng mọi người					B. Kì thị mọi người		
C. Ghen ghét những người hơn mình				D. Cả 3 ý trên
Câu 8. Đâu là hành động thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt trong môi trường lớp học?
A. Không kì thị màu da của bạn bè				B. Không chia bè kết phái
C. Tôn trọng đam mê, sở thích của bạn			D. Cả 3 ý trên
Câu 9: Đâu là phát biểu đúng?
A. Trẻ con không cần giao tiếp, ứng xử có văn hóa vì còn nhỏ
B. Bất cứ ai cũng cần học cách tôn trọng sự khác biệt
C. Người lớn không cần tôn trọng sự khác biệt của trẻ em
D. Cả 3 ý trên
Câu 10: Đâu là hành động thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa
A. Tranh cãi		B. Không lắng nghe			C. Lắng nghe tích cực		D. Cả 3 ý trên
Câu 11: Đâu được xem là cảnh quan thiên nhiên?
A. Rừng, núi phía bắc		B. Dinh độc lập		C. Nhà thờ			D. Chùa Một Cột
Câu 12: Chúng ta nên phải làm gì với cảnh quan thiên nhiên?
A. Khai thác triệt để để tạo ra giá trị vật chất, của cải
B. Phá hoại cảnh quan thiên nhiên
C. Mua bán để sở hữu cảnh quan thiên nhiên
D. Bảo vệ vẻ nguyên thủy của cảnh quan thiên nhiên
Câu 13: Em nên làm gì để quảng bá cảnh quan địa phương đến mọi người?
A. Làm video truyền thông
B. Tạo những sản phẩm có hình ảnh cảnh quan
C. Làm bài thơ về cảnh quan
D. Cả 3 ý trên
Câu 14. Chúng ta nên có thái độ như thế nào khi đi tham quan cảnh quan thiên nhiên?
A. Trân trọng			B. Yêu quý, tự hào		C. Ghét bỏ			D. A và B đúng
Câu 15: Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?
A. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.
B. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
C. Vứt đầu rác ngay tại chỗ đang đứng.
D. Tham gia cải tạo vườn trường.
Câu 16: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?
A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.
B. Vì họ giúp đỡ khi ta cần.
C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.
D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.
Câu 17: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau
Câu 18: Minh đang ngồi ở trạm chờ xe buýt thì có một bà cụ xuất hiện. Vì đã hết chỗ ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. Minh đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của Minh không?
A. Không đồng tình vì hành động của Minh thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết giúp đỡ người lớn tuổi.
B. Đồng tình vì số lượng ghế có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước.
C. Minh làm như vậy là đúng vì Minh đã ngồi trước đó.
D. Minh làm như vậy là đúng, vì coi như không nhìn thấy bà cụ.
Câu 19: Bố mẹ Hoa đều đi vắng mà bóng điện lại bị cháy. Theo em Hoa nên làm gì?
A. Tự mua bóng về thay
B. Gọi cho thợ sửa điện
C. Nhờ hàng xóm giúp đỡ
D. B và C đúng
Câu 20: Cảnh quan thiên nhiên có vai trò gì đối với đất nước?
A. Là di sản mang đậm đà bản sắc văn hóa
B. Là cảnh đẹp để con người chiêm ngưỡng, gần gũi với thiên nhiên
C. Tác động tích cực tới môi trường, khí hậu
D. Cả 3 đáp án trên
B/ Tự luận:
Câu 1: Nêu những hành vi nên và không nên khi tham quan di tích, danh lam thắng cảnh?
- Những việc nên làm khi tham quan di tích, danh lam thắng cảnh:
+ Ăn mặc chỉnh tề, lịch sử, phù hợp với từng địa điểm;
+ Không vứt rác bừa bãi;
+ Đi nhẹ nói khẽ;
+ Không tự ý sờ hay dịch chuyển hiện vật;
- Những việc không nên làm khi tham quan di tích, danh lam thắng cảnh:
+ Hái hoa, bẻ cành;
+ Tự ý sờ tay, dịch chuyển hiện vật;
+ Đùa nghịch, chạy nhảy, nói tục, chửi bậy trong khuôn viên khu di tích, danh lam.
Câu 2: Tình huống:
Linh vừa đi học về, thấy mẹ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Không thấy mẹ hỏi chuyện học tập ở trường như mọi hôm, Linh cất cặp sách rồi đến ngồi bên cạnh mẹ. Linh thấy người mẹ đang rất nóng, mẹ còn bị chóng mặt, đau đầu nữa.
Với tình huống trên, em sẽ xử lí như thế nào?
Học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống tốt. Giáo viên đánh giá linh hoạt dựa trên nội dung cơ bản như sau: Linh chăm sóc mẹ, lấy nước cho mẹ uống, dìu mẹ đi nằm. Hỏi mẹ có tình trạng bệnh ra sao và nhờ bố đi mua thuốc hộ mẹ.
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